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5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây: 

 Khoa học Tự nhiên          Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ           Khoa học Y dược               
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6. Chức vụ hiện nay: 

Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai 

Giám đốc Trung tâm Huyết học và Truyền máu, Bệnh viện Bạch Mai 

7. Thông tin liên hệ: 
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    E-mail: tunghhbm@gmail.com 

8. Cơ quan công tác:  
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    Địa chỉ cơ quan: Số 78 Giải Phóng, phường Kim Liên, TP Hà Nội 
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9. Quá trình đào tạo  

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp 

Đại học Đại học Y khoa Hà Nội Bác sĩ đa khoa 1999 

Thạc sỹ Đại học Y Hà Nội 
Huyết học – 

Truyền máu 

2009 

Tiến sỹ Đại học Y Hà Nội Huyết học 2013 

10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB) 

TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết 

1 Tiếng Anh       Tốt        Tốt         Tốt      Tốt 

  



11. Quá trình công tác 

Thời gian  

 

Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác 

01/2004 đến 

08/2004 

Bác sĩ nội trú học việc Bác sĩ Viện Huyết học - Truyền máu 

Trung Ương 

09/2004 đến 

12/2004 

Bác sĩ nội trú học việc Bác sĩ Khoa Huyết học - Truyền 

máu, Bệnh viện Bạch Mai 

01/2005 đến 

10/2016 

Bác sĩ Phòng Lâm 

sàng và Phòng Đông 

máu;  

phụ trách Phòng Đông 

máu từ năm 2007;  

phụ trách đơn nguyên 

lâm sàng tầng 3 từ 

năm 2010 

Bác sĩ, phụ trách phòng Khoa Huyết học - Truyền 

máu, Bệnh viện Bạch Mai 

11/2016 đến 

04/2018 

Phó trưởng khoa 

Huyết học và Truyền 

máu, kiêm phụ trách 

chung Phòng Lâm 

sàng 

Bác sĩ, Phó Trưởng khoa Khoa Huyết học – Truyền 

máu, Bệnh viện Bạch Mai 

05/2018 đến 

05/2019 

Phó Giám đốc Trung 

tâm, Trung tâm Huyết 

học – Truyền máu, 

kiêm phụ trách chung 

Phòng Lâm sàng 

Bác sĩ, Phó Giám đốc TT Trung tâm Huyết học – 

Truyền máu, Bệnh viện Bạch 

Mai 

06/2019 đến nay Giám đốc Trung tâm, 

Trung tâm Huyết học 

– Truyền máu, Bệnh 

viện Bạch Mai 

Bác sĩ, Giám đốc TT Trung tâm Huyết học – 

Truyền máu, Bệnh viện Bạch 

Mai 

05/2023 đến nay Phó Giám đốc Bệnh 

viện, Bệnh viện Bạch 

Mai 

Bác sĩ, Phó Giám đốc 

BV 

Bệnh viện Bạch Mai 

12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo 

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất) 

TT Tên công trình 

(bài báo, công trình...)  

Là tác giả 

hoặc   

là đồng tác 

giả  

công trình 

Nơi công bố 

(tên tạp chí đã đăng/ 

nhà xuất bản ) 

Năm công bố 

I Tạp chí quốc tế    

1 T-Cell Large Granular Lymphocytic 

Leukemia: A First Case Report 

Diagnosed by Flow Cytometry in 

Vietnam 

Đồng TG 

Cureus journal of 

medical science/ ISSN: 

2168-8184 

2021 

2 Gemcitabine, Dexamethasone, 

Cisplatin with Rituximab in 
TG chính 

Clinical Cancer 

Investigation Journal/ 
2022 



Treatment Transplant- Ineligible 

Relapsed Non-Hodgkin B-cell 

Lymphoma 

ISSN: 2278-0513 

(online) 

3 Flow-Cytometry in the Diagnosis of 

Diffuse Large B-Cell Lymphoma 

Based on Stomach Tissue Samples: A 

Case Report 

TG chính 

Cureus journal of 

medical science/ ISSN: 

2168-8184 

2022 

4 A Case of Atypical Hairy Cell 

Leukemia With CD10+ and CD38+: 

Diagnosis and Treatment 

TG chính 

Cureus journal of 

medical science/ ISSN: 

2168-8184 

2022 

5 Association between FLT3-ITD and 

additional chromosomal 

abnormalities in the prognosis of acute 

promyelocytic leukemia 

Đồng TG 

Journal of International 

Medical Research 

(SAGE Publications 

Inc.)/ 

ISSN: 1473-2300 

2022 

6 
Combination of Ki67 Proliferation 

Index and CD10 in Prognosis of 

Patients with Follicular Lymphoma 

Đồng TG 

Journal of Stem Cell 

Research/ 

ISSN: 2582-8797 

(online) 

 

2022 

7 CD81 and Its Relationship to 

Treatment Response in Patients With 

Acute Myeloid Leukemia at a 

Hospital in Hanoi, Vietnam 

TG chính 

Cureus journal of 

medical science/ ISSN: 

2168-8184 

2023 

8 
A Case of Histoplasmosis Detected 

Through Bone Marrow Analysis 
Đồng TG 

Clinical Pathology 

(SAGE Publications 

Inc.)/ ISSN: 2632-

010X 

2023 

9 Association of the neutrophil-to-

lymphocyte ratio with the occurrence 

of venous thromboembolism and 

arterial thrombosis 

Đồng TG 

Journal of International 

Medical Research 

(SAGE Publications 

Inc.)/ 

ISSN: 1473-2300 

2024 

II Tạp chí quốc gia    

1 Kết quả bước đầu ghép tế bào gốc tự 

thân từ tủy xương điều trị bệnh phổi 

tắc nghẽn mạn tính tại Trung tâm Hô 

hấp, Bệnh viện Bạch Mai 

Đồng TG 
Y học Việt Nam/ ISSN: 

1859 -1868 
2019 

2 Bước đầu đánh giá sự thay đổi tế bào 

máu ngoại vi và tuỷ xương trên bệnh 

nhân COPD sau lấy tủy ghép tự thân 

tại Bệnh viện Bạch Mai 

Đồng TG 
Y học Việt Nam/ ISSN: 

1859 -1868 
2019 

3 Bước đầu đánh giá hiệu quả chiết tách 

khối tế bào gốc tủy xương bằng máy 

tự động Sepax II ở bệnh nhân bệnh 

phổi tắc nghẽn mạn tính giai đoạn gold 

C, D tại Bệnh viện Bạch Mai 

TG liên hệ 
Y học Việt Nam/ ISSN: 

1859 -1868 

 

 

2019 

4 Đặc điểm tổn thương gan ở bệnh nhân 

Lơ xê mi cấp dòng lympho người lớn 

thời điểm chẩn đoán tại Trung tâm 

Đồng TG 
Y học Việt Nam/ ISSN: 

1859 -1868 
2020 



Huyết học Truyền máu Bệnh viện 

Bạch Mai 

5 Ứng dụng phương pháp six sigma để 

đánh giá chất lượng một số xét nghiệm 

đông máu trên máy phân tích đông 

máu tự động ACLTOP 700 tại Bệnh 

viện Bạch Mai 

Đồng TG 
Y học Việt Nam/ ISSN: 

1859 -1868 
2020 

6 Nghiên cứu đặc điểm nhiễm khuẩn ở 

bệnh nhân bệnh máu được phát hiện vi 

khuẩn qua nuôi cấy vi sinh tại Bệnh 

viện Bạch Mai giai đoạn 2016-2018 

TG chính và 

TG liên hệ 

Y học Việt Nam/ ISSN: 

1859 -1868 
2020 

7 Kết quả ghép tế bào gốc tạo máu tự 

thân trong điều trị đa u tuỷ xương tại 

bệnh viện Bạch Mai 

TG chính và 

TG liên hệ 

Y học Việt Nam/ ISSN: 

1859 -1868 
2020 

8 Đa hình thái đơn Nucleotide RS 

1049174 của gen NKG2D trên bệnh 

nhân U lympho 

Đồng TG 
Nghiên cứu Y học/ 

ISSN: 2354-080X 
2020 

9 Nghiên cứu kết quả ghép tế bào gốc 

tạo máu tự thân ở bệnh nhân u lympho 

không Hodgkin tế bào B tái phát tại 

Bệnh viện Bạch Mai 

Đồng TG 
Nghiên cứu Y học/ 

ISSN: 2354-080X 
2021 

10 Đặc điểm phân bố hệ nhóm máu ABO 

và tình hình sử dụng chế phẩm máu ở 

nhóm bệnh lý thận tiết niệu tại Bệnh 

viện Bạch Mai năm 2020-2021 

Đồng TG 

Y học TP. Hồ Chí 

Minh/ ISSN: 1859-

1779 

 

 

2021 

11 Đặc điểm các dấu ấn HBV ở bệnh 

nhân nhiễm HBV mắc u lympho tại 

Trung tâm Huyết học và Truyền máu 

Bệnh viện Bạch Mai 

Đồng TG 
Y học Việt Nam/ ISSN: 

1859 -1868 
2021 

12 Khảo sát sự phân bố nhóm máu hệ 

ABO và nhu cầu sử dụng chế phẩm 

máu ở bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa 

tại Bệnh viện Bạch Mai năm 2020 - 

2022 

Đồng TG 
Y học Việt Nam/ ISSN: 

1859 -1868 
2022 

13 Báo cáo ca bệnh: Giảm tiểu cầu giả 

phụ thuộc EDTA ở một bệnh nhân 

viêm phổi Covid - 19 

TG chính 
Y học Việt Nam/ ISSN: 

1859 -1868 
2022 

14 Kết quả huy động và thu gom tế bào 

gốc tạo máu CD34+ từ máu ngoại vi ở 

người bệnh u lympho không Hodgkin 

tế bào B tái phát/dai dẳng điều trị bằng 

phác đồ R – GDP 

TG chính 
Y học Việt Nam/ ISSN: 

1859 -1868 
2022 

15 Nghiên cứu một số đột biến gen 

Globin gây bệnh Thalassemia ở bệnh 

nhân thiếu máu hồng cầu nhỏ không 

thiếu sắt tại Bệnh viện Bạch Mai năm 

2019 -2021 

Đồng TG 
Y học Việt Nam/ ISSN: 

1859 -1868 
2022 



16 Một số biến chứng tim mạch ở bệnh 

nhân Thalassemia tại trung tâm Huyết 

học – Truyền máu Bệnh viện Bạch 

Mai 

Đồng TG 
Y học Việt Nam/ ISSN: 

1859 -1868 
2022 

17 Một số biến đổi nhiễm sắc thể ở bệnh 

nhân Đa u tủy xương tại Bệnh viện 

Bạch Mai giai đoạn 2016 -2021 

Đồng TG 
Y học Việt Nam/ ISSN: 

1859 -1868 
2022 

18 Đánh giá một số tác dụng không mong 

muốn của phác đồ R-GDP trong điều 

trị u lympho không Hodgkin tế bào B 

tái phát tại Bệnh viện Bạch mai 

TG chính 
Y học Việt Nam/ ISSN: 

1859 -1868 
2023 

19 Nghiên cứu mức độ nhiễm khuẩn ở 

bệnh nhân bệnh máu ác tính phân lập 

được vi khuẩn qua nuôi cấy vi sinh tại 

Bệnh viện Bạch mai giai đoạn 2020 – 

2022 

TG chính 
Y học Việt Nam/ ISSN: 

1859 -1868 
2023 

20 Đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm bệnh 

nhân nghi ngờ giảm tiểu cầu huyết 

khối sau tiêm vacxin phòng COVID 

19 tại Bệnh viện Bạch Mai 

Đồng TG 
Sinh lý học Việt Nam/ 

ISSN: 1859-2376 
2023 

21 Mô tả đặc điểm tế bào và mô bệnh học 

tủy xương ở bệnh nhân đa u tủy xương 

tại bệnh viện Bạch Mai 2016 – 2022 

TG chính và 

TG liên hệ 

Y học Việt Nam/ ISSN: 

1859 -1868 
2023 

22 Khảo sát mối liên quan giữa tế bào và 

mô bệnh học tủy xương với giai đoạn 

bệnh ở bệnh nhân đa u tủy xương 

TG chính và 

TG liên hệ 

Y học Việt Nam/ ISSN: 

1859 -1868 
2023 

23 Cải tiến phần mềm Labconn để kiểm 

soát thời gian thực hiện xét nghiệm tại 

Trung tâm Huyết học và Truyền máu 

- Bệnh viện Bạch mai 

TG liên hệ 
Y học Việt Nam/ ISSN: 

1859 -1868 
2023 

24 Đặc điểm kháng thể bất thường ở bệnh 

nhân thiếu máu tan máu tự miễn tại 

Bệnh viện Bạch Mai 

TG chính và 

TG liên hệ 

Tạp chí Khoa học và 

công nghệ Việt Nam/ 

E-ISSN: 2615-9929 

2023 

25 Ứng dụng hệ thống phân tích hình ảnh 

Vision Pro® trong phân loại thành 

phần bạch cầu máu ngoại vi trên bệnh 

nhân lơ xê mi cấp 

TG chính và 

TG liên hệ 

Tạp chí Khoa học và 

công nghệ Việt Nam/ 

E-ISSN: 2615-9929 

2023 

26 Phân bố nhóm máu hệ ABO và nhu 

cầu sử dụng chế phẩm máu ở bệnh 

nhân phẫu thuật tim mạch tại Bệnh 

viện Bạch Mai giai đoạn 2020-2022 

TG chính và 

TG liên hệ 

Y dược lâm sàng 108/ 

ISSN: 1859-2872 
2023 

27 Bệnh Amyloidosis chuỗi nhẹ tổn 

thương tim và thận: báo cáo hai ca 

bệnh và tổng quan y văn 

TG chính và 

TG liên hệ 

Y học Lâm sàng/ ISSN: 

1859-3593 
2023 

28 Thiếu hụt Antithrombin: Báo cáo ca 

bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai và tổng 
Đồng TG 

Y học Lâm sàng/ ISSN: 

1859-3593 
2024 



quan y văn 

29 Phân tích dấu ấn miễn dịch tế bào 

trong dịch não tuỷ bệnh nhân u 

Lympho tại Trung tâm Huyết học - 

Bệnh viện Bạch Mai 

TG chính Y học Lâm sàng/ ISSN: 

1859-3593 
2024 

30 Kết quả phương pháp gạn tiểu cầu 

điều trị ở bệnh nhân tăng tiểu cầu thứ 

phát tại Bệnh viện Bạch Mai 

TG chính Y học Lâm sàng/ ISSN: 

1859-3593 2024 

31 Kết quả điều trị suy tủy xương bằng 

phác đồ Cyclosporin A và Anti 

thymocyte globulin tại Bệnh viện 

Bạch Mai 

Đồng TG 

Y học Lâm sàng/ ISSN: 

1859-3593 
2024 

32 Một số đặc điểm lâm sàng và xét 

nghiệm ở bệnh nhân có hình ảnh 

nhiễm virus Epstein bar trong mô 

bệnh học tuỷ xương 

Đồng TG 

Y học Lâm sàng/ ISSN: 

1859-3593 
2024 

33 Thực trạng chỉ định và một số kết quả 

truyền máu tối cấp tại Bệnh viện Bạch 

Mai năm 2022 - 2023 

Đồng TG 

Y học Lâm sàng/ ISSN: 

1859-3593 2024 

34 Bước đầu đánh giá biểu hiện của 

CD81 và mối liên quan với đáp ứng 

điều trị phác đồ tấn công ở bệnh nhân 

lơ xê mi cấp dòng tủy tại bệnh viện 

Bạch Mai 

Đồng TG 
Y học Việt Nam/ ISSN: 

1859 -1868 
2024 

35 Đánh giá kết quả điều trị lơ xê mi kinh 

dòng tủy có bất thường nhiễm sắc thể 

phối hợp tại Trung tâm Huyết học -

Truyền máu, bệnh viện Bạch Mai 

Đồng TG 
Y học Việt Nam/ ISSN: 

1859 -1868 
2024 

III Sách chuyên khảo    

1 Chẩn đoán và điều trị bệnh lý huyết 

học truyền máu 

Đồng chủ 

biên 
Nhà xuất bản Y học 2022 

2 

Cẩm nang chẩn đoán và điều trị bệnh 

nội khoa 

Chủ biên 

chương 12: 

Huyết học – 

Truyền máu 

Nhà xuất bản Y học 2022 

     

13. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây 

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ 

KH&CN đã chủ trì 

Thời gian  

(bắt đầu - kết 

thúc) 

Thuộc Chương 

trình (nếu có) 

Tình trạng  

(đã nghiệm thu-xếp 

loại, chưa nghiệm 

thu) 

Bước đầu đánh giá kết quả điều trị 

Tasigna ở bệnh nhân lơ xê mi kinh 

dòng bạch cầu hạt (CML) kháng 

Imatinib tại khoa Huyết học – 

10/2016-10/2018 Cấp cơ sở 

Đã nghiệm thu: 

2019 

Khá 



Truyền máu, Bệnh viện Bạch Mai 

từ 2015-2018 

Nghiên cứu hiệu quả ghép tế bào 

gốc tạo máu tự thân điều trị đa u 

tủy xương tại Bệnh viện Bạch Mai 

12/2017-12/2018 Cấp cơ sở 

Đã nghiệm thu: 

2020 

Xuất sắc 

Nghiên cứu kết quả ghép tế bào 

gốc tạo máu tự thân ở bệnh nhân u 

lympho không Hodgkin tại Bệnh 

viện Bạch Mai 

2019-2020 Cấp cơ sở 

Đã nghiệm thu: 

2020 

Khá 

Nghiên cứu đặc điểm nhiễm 

khuẩn ở bệnh nhân bệnh máu ác 

tính tại Trung tâm Huyết học – 

Truyền máu, Bệnh viện Bạch Mai 

giai đoạn 2016 – 2018  

2019-2020 Cấp cơ sở 

Đã nghiệm thu: 

2020 

Khá 

Hiệu quả tách tế bào gốc tủy 

xương bằng máy Sepax II ở bệnh 

nhân COPD giai đoạn gold C, D 

tại Bệnh viện Bạch Mai 

2020-2021 Cấp cơ sở 

Đã nghiệm thu: 

2022 

Xuất sắc 

Đánh giá kết quả gạn tiểu cầu điều 

trị ở bệnh nhân tăng tiểu cầu thứ 

phát tại Trung tâm Huyết học và 

Truyền máu Bệnh viện Bạch Mai 

2022-2023 Cấp cơ sở Chưa nghiệm thu 

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ 

KH&CN đã tham gia 

Thời gian  

(bắt đầu - kết 

thúc) 

Thuộc Chương 

trình (nếu có) 

Tình trạng  

(đã nghiệm thu, 

chưa nghiệm thu) 

Nghiên cứu sử dụng tế bào gốc 

máu dây rốn cộng đồng trong điều 

trị một số bệnh máu và cơ quan tạo 

máu 

11/2016-10/2019 Cấp Nhà nước 
Đã nghiệm thu: 

2020 

Đạt 

14. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công 

TT Họ và tên 
Hướng dẫn hoặc 

đồng hướng dẫn 
Đơn vị công tác 

Năm bảo vệ 

thành công 

1 Nguyễn Văn Hưng HD phụ Phòng khám đa khoa Vietlife 
2022 

 

15. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn 

Huyết học - Truyền máu và Ghép tế bào gốc 

 

 

 


